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THỂ LOẠI KÍ VÀ KỊCH
trong chương trình Ngữ văn 10, 11, 12
Bám sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống"
BẢN ĐỌC THỬ
Kết Nối Tri Thức | Ngữ Văn
Chuyên đề này giúp ai, giúp gì
Kí và kịch nằm rải ở ba khối lớp, mỗi năm học gặp một vài thể, học xong dễ rời rạc. Chuyên đề này gom các bài đó thành một mạch liền: từ kịch hát dân gian (lớp 10) sang bi kịch (lớp 11), rồi hài kịch và kịch hiện đại (lớp 12); từ tuỳ bút, tản văn, truyện kí (lớp 11) đến phóng sự, hồi kí (lớp 12). Tên bài, tên văn bản và số trang đều bám sách giáo khoa Ngữ văn bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống".
Mỗi chủ đề có những gì
1. Kiến thức thể loại: dẫn phần Tri thức ngữ văn của sách giáo khoa, rồi giảng lại bằng lời dễ nhớ.
1. Đọc văn bản mẫu: các văn bản của sách, có giải nghĩa và cách đọc theo đặc trưng thể loại.
1. Câu hỏi và đáp án: câu hỏi của sách giáo khoa kèm đáp án gợi ý, thêm câu vận dụng tự soạn.
1. Làm ngay: bài tập ngắn có đáp án gợi ý để tự kiểm tra.
1. Nối sang khối trên: chỉ ra mạch tri thức đi tiếp ở lớp sau.
Dành cho học sinh
1. Học theo mạch của khối mình: lớp 10 là kịch hát dân gian; lớp 11 là bi kịch và tuỳ bút, tản văn, truyện kí; lớp 12 là hài kịch, kịch hiện đại, phóng sự, hồi kí.
1. Làm phần "Làm ngay" trước, rồi mới đối chiếu đáp án gợi ý.
1. Lớp 12 ôn lại cả mạch bằng Phần C (bảng phân biệt các cặp dễ nhầm) và Phần D (luyện đề).
Dành cho phụ huynh
1. Mục lục ở trang sau cho thấy từng khối lớp học những thể loại nào, để biết con đang học đến đâu và cần ôn phần nào.
1. Phần "Làm ngay" có đáp án gợi ý, để phụ huynh và con cùng xem lại kết quả.
1. Đề luyện ở Phần D có đáp án và hướng dẫn chấm theo từng ý, thang 10 điểm (Đọc hiểu 6,0 điểm, Viết 4,0 điểm), nên thấy rõ bài làm mạnh ở đâu, hụt ở đâu.
Dành cho giáo viên
1. Dùng được cho dạy chuyên đề hoặc tăng tiết sau bài chính khoá, ôn tập cuối cấp và ôn thi tốt nghiệp, bồi dưỡng học sinh giỏi.
1. Phần C có sáu cặp so sánh: chèo và tuồng, bi kịch và hài kịch, tuỳ bút và tản văn, phóng sự và hồi kí, hư cấu và phi hư cấu, văn bản kịch và vở diễn.
1. Phần D có ba dạng bài, ngân hàng câu hỏi mẫu và các đề luyện đủ đáp án, hướng dẫn chấm. Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa ghi rõ nguồn.
Bản đọc thử gồm
1. Phần A: chủ đề Bi kịch (lớp 11): kiến thức thể loại, văn bản "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài", câu hỏi và đáp án gợi ý.
1. Phần B: Phóng sự và hồi kí (lớp 12): kiến thức thể loại và bảng so sánh hai tiểu loại.
1. Phần C: hai trong sáu cặp so sánh (bi kịch và hài kịch, phóng sự và hồi kí) và cách viết bài so sánh.
1. Phần D: Đề 10 trọn vẹn, ngữ liệu phóng sự "Mua cỗ" của Ngô Tất Tố (ngoài sách giáo khoa), kèm đáp án và hướng dẫn chấm.
Bộ đầy đủ có hơn 260 trang khổ A4.
Mục lục đầy đủ của chuyên đề
Số trang ghi theo bản đầy đủ; có thể lệch đôi chút tuỳ phần mềm mở file.
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PHẦN A. KỊCH
Bi kịch (Ngữ văn 11, tập một, Bài 5)
Có một câu các em lớp 11 hay viết trong bài làm về kịch: "Vũ Như Tô là một vở kịch buồn vì nhân vật chết." Câu ấy năm nào cũng gặp, và năm nào cũng bị gạch chân. Nhân vật chết thì chưa chắc đã là bi kịch. Một người bệnh nặng qua đời trong bệnh viện là một nỗi đau, nhưng đặt lên sân khấu, nó chưa chắc thành bi kịch. Còn một người mà ta thấy rõ họ có thể làm một việc rất đẹp, rất lớn, vậy mà chính vì việc ấy, hoặc chính vì một chỗ yếu nằm sâu trong lòng họ, họ phải trả giá bằng tất cả, thì đó mới là chất liệu của bi kịch. Bài này giúp các em phân biệt được hai thứ ấy, rồi mới đi vào hai văn bản của Bài 5: màn độc thoại nổi tiếng của Hăm-lét và hồi cuối của "Vũ Như Tô".
Kiến thức thể loại
Bi kịch là gì: đọc lại định nghĩa của sách giáo khoa
Sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập một, tr.125 viết:
"Bi kịch là một thể loại thuộc về kịch. Thông qua sự dàn cảnh, luân chuyển lời đối thoại, độc thoại, hành động của nhân vật trên sân khấu, bi kịch tập trung diễn tả những xung đột hệ trọng, đạt tới mức căng thẳng tột độ giữa những mong muốn, hành động cao đẹp, hào hùng của con người với những tình thế bi đát không thể đảo ngược của thực tại hay với những trở ngại tồn tại ngay trong bản tính con người. Việc thắt nút, triển khai và giải quyết những xung đột như vậy làm nên cốt truyện bi kịch. Bi kịch thường kết thúc bằng thảm cảnh hay bằng cái chết của một loạt nhân vật. Trong bi kịch, việc cái đẹp, cái hùng bị thất bại đã đưa đến nỗi đau khổ cùng cực. Song chính từ đó, bi kịch trở thành tiếng nói khẳng định sự bất tử của ý chí, khát vọng và chiến thắng tinh thần của con người trong cuộc đấu tranh chống lại những tình thế bi đát của thực tại và những yếu hèn của cá nhân con người."
(Ngữ văn 11, tập một, tr.125)
Đoạn này dài, nên được tách thành bốn ý để các em dễ nhớ.
1. Thứ nhất, bi kịch là một thể loại của kịch, cho nên mọi đặc trưng của kịch (lời thoại, độc thoại, hành động, chỉ dẫn sân khấu) đều có mặt.
1. Thứ hai, thứ được đem ra diễn là xung đột ở mức căng thẳng tột độ, giữa một bên là mong muốn cao đẹp, hào hùng của con người, một bên là tình thế bi đát không đảo ngược được, hoặc một trở ngại nằm ngay trong bản tính con người.
1. Thứ ba, cái đẹp, cái hùng bị thất bại, kết thúc thường là thảm cảnh hay cái chết.
1. Thứ tư, và đây là ý các em hay bỏ sót nhất: nỗi đau ấy không để lại sự tuyệt vọng thuần tuý. Bi kịch vẫn là "tiếng nói khẳng định sự bất tử của ý chí, khát vọng và chiến thắng tinh thần của con người".
Ý thứ tư giải thích vì sao người ta vẫn đi xem bi kịch dù biết trước sẽ khóc. Nhân vật thua trận ngoài đời, nhưng không thua trong lòng người xem.
Nhân vật chính và xung đột
Sách giáo khoa nói về nhân vật chính như sau:
"Nhân vật chính trong bi kịch mang khát vọng cao đẹp, có tính cách mạnh mẽ, có khả năng lựa chọn hành động tự do xuất phát từ chính kiến, đức tin của mình, song lựa chọn này xung đột với hoàn cảnh thực tế hoặc gặp phải những trở ngại ngay trong bản tính cố hữu."
(Ngữ văn 11, tập một, tr.125)
Và về xung đột:
"Xung đột trong bi kịch là những mâu thuẫn gay gắt giữa lựa chọn hành động tự do của nhân vật như một nhân cách mạnh mẽ với cái tất yếu vốn được thể hiện qua những thế lực như định mệnh, bản tính tự nhiên, định kiến thời đại, thực tại xã hội,..."
(Ngữ văn 11, tập một, tr.126)
Có thể hình dung bằng một hình ảnh đơn giản. Hãy tưởng tượng một người đứng giữa hai bức tường đang khép lại. Bức tường thứ nhất là lựa chọn tự do: nhân vật tự quyết, không ai ép, và lựa chọn ấy xuất phát từ lí tưởng của chính họ. Bức tường thứ hai là cái tất yếu: thứ mà nhân vật không thể tự mình gạt đi, dù mạnh mẽ đến đâu. Sách kể tên bốn dạng của cái tất yếu: định mệnh, bản tính tự nhiên, định kiến thời đại, thực tại xã hội. Bi kịch xảy ra khi người ấy không chịu lùi, cũng không thể phá tường.
Từ đó có một hệ quả mà sách giáo khoa chỉ ra: nhân vật chính thường phải "trải qua những trạng thái giằng xé, bế tắc, rơi vào những tình huống hết sức nặng nề và có kết thúc bi thảm" (tr.126). Lời thoại của họ cũng theo đó: "căng thẳng, chất chứa biện luận, thể hiện suy tư trăn trở và ý chí của những nhân cách mạnh mẽ, không khuất phục" (tr.126). Nghĩa là nhân vật bi kịch nói không để cho vui tai. Mỗi lời thoại là một lần nhân vật tự cân nhắc, tự biện hộ hoặc tự buộc tội mình.
Hiệu ứng thanh lọc
"Khi theo dõi hành động kịch căng thẳng, gay gắt, kết cục bi thảm, người tiếp nhận bi kịch có thể sợ hãi, kinh hoàng, thương cảm, xót xa như chính mình đang trải nghiệm những bế tắc trong cuộc sống cùng nhân vật, để rồi sau đó thấy căm ghét cái đê tiện, giả dối; ngưỡng mộ, cảm phục cái cao cả; tâm hồn như được thanh lọc, trở nên hài hoà, thăng bằng hơn. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại A-rít-xtốt (Aristotle) gọi đó là hiệu ứng thanh lọc của bi kịch."
(Ngữ văn 11, tập một, tr.126)
Nói gọn: hiệu ứng thanh lọc là thứ xảy ra ở người xem, không nằm trong nhân vật. Người xem trải qua hai nhịp. Nhịp thứ nhất là sợ hãi và thương cảm, như chính mình đang ở trong cảnh ấy. Nhịp thứ hai là sau đó, họ ghét điều đê tiện, giả dối rõ hơn, kính trọng điều cao cả rõ hơn, và lòng nhẹ đi, cân bằng hơn. Khi viết bài, các em muốn ăn điểm thì phải chỉ ra cả hai nhịp, và phải gắn với chi tiết cụ thể của văn bản, đừng viết chung chung "người xem thấy xúc động".
Phân biệt bi kịch với "chuyện buồn" và với hài kịch
Chỗ này cần dặn riêng, vì đề thi rất thích hỏi, và cũng là chỗ học sinh hay nhầm nhất.
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Ở bảng này, phần hài kịch chỉ nêu mức sơ bộ để các em thấy chỗ khác; Bài 5 không dạy hài kịch. Ý cần nhấn là: cái bi là yếu tố cốt lõi làm nên thể loại bi kịch, cũng như cái hài làm nên hài kịch. Cái chết hay nước mắt chưa phải là tiêu chí. Tiêu chí là xung đột hệ trọng giữa lựa chọn tự do của nhân vật mạnh mẽ và cái tất yếu.
Phân mức để các em tự soi:
1. Mức trung bình: nêu được định nghĩa bi kịch, kể được nhân vật chính có khát vọng cao đẹp và kết thúc bi thảm.
1. Mức khá: chỉ ra được xung đột trong từng văn bản là giữa cái gì với cái gì, gọi đúng tên cái tất yếu (định mệnh, bản tính, định kiến, thực tại xã hội).
1. Mức giỏi: lập luận được vì sao xung đột ở văn bản này là bi kịch chứ không chỉ là bất hạnh, và giải thích được hiệu ứng thanh lọc ở người xem bằng chi tiết cụ thể.
Đọc văn bản mẫu
Bộ đầy đủ đọc ba văn bản của Bài 5. Bản đọc thử lấy "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" làm ví dụ, kèm phần câu hỏi và đáp án gợi ý của văn bản này.
"Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" (trích Vũ Như Tô)
Xuất xứ. Tác giả Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960), quê ở thành phố Hà Nội, nhà văn, nhà viết kịch chuyên khai thác đề tài lịch sử. Sách giáo khoa cho biết "Vũ Như Tô" (kịch lịch sử, 1943) là vở bi kịch năm hồi, dựa trên những sự kiện có thật ở thành Thăng Long đầu thế kỉ XVI. Nhan đề đoạn trích lấy theo sách Ngữ văn 11 Nâng cao, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018. Đoạn trích thuộc hồi thứ năm, hồi cuối, gồm chín lớp, đề cuối "Mùa hạ năm 1941".
Tình huống. Vũ Như Tô là kiến trúc sư tài cao, cương trực, không màng danh lợi. Ông bị vua Lê Tương Dực bắt về kinh thành xây Cửu Trùng Đài. Ông từ chối, thẳng thắn vạch tội nhà vua, nhưng nghe lời Đan Thiềm, rằng hãy mượn tay bạo chúa để cống hiến tài năng cho non sông, ông bắt tay xây. Công trình tốn kém, sưu thuế nặng, nhiều người chết, dân oán thán. Trịnh Duy Sản kêu gọi dân chúng, quân lính, thợ thuyền dấy binh, giết Lê Tương Dực, đốt Cửu Trùng Đài, bắt và giết Vũ Như Tô. Đoạn trích là lúc cuộc nổi loạn ập vào cung cấm: tình huống kịch được đẩy lên tột độ, buộc mỗi nhân vật phải chọn và hành động.
Mạch chín lớp. Tóm lại để các em dễ theo dõi. Lớp I, Đan Thiềm báo nguy, giục Vũ Như Tô trốn, ông nhất quyết ở lại. Lớp II và III, báo tin vua chết, Nguyễn Vũ tự vẫn theo vua. Lớp IV, nội giám báo tin quân phản nghịch kéo về đốt phá kinh thành, thợ xây Cửu Trùng Đài quá nửa đã theo giặc, bọn nội giám và Lê Trung Mại chạy. Lớp V, Đan Thiềm lại khuyên trốn, Vũ Như Tô vẫn không đi. Lớp VI và VII, quân khởi loạn do Ngô Hạch bắt cung nữ và Đan Thiềm, họ đổ tội cho Đan Thiềm và Vũ Như Tô. Lớp VIII, Vũ Như Tô bị trói nhưng vẫn hi vọng gặp An Hoà Hầu để phân trần. Lớp IX, biết Cửu Trùng Đài bị đốt, ông thốt lời đau đớn rồi xin dẫn ra pháp trường; "Màn hạ nhanh".
Chú ý các chỉ dẫn sân khấu: tiếng quân ầm ầm, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng tù và ở lớp I; tiếng đổ ầm ầm ở lớp IV; tiếng nhà đổ, tiếng cửa đổ ở lớp V; "ánh lửa sáng rực, cả tàn than, bụi khói bay vào" ở lớp IX. Các chỉ dẫn ấy dựng lên một sân khấu bị bao vây dần dần: lúc đầu tiếng động còn ở xa, sau đó nó "mỗi lúc một gần", cuối cùng lửa và tro đã bay vào ngay chỗ nhân vật đứng.
Phân tích 1: nhân vật qua lời thoại và hành động, đặt cạnh xung đột bên ngoài.
Lớp I mở bằng hai lời giục khác nhau. Đan Thiềm hớt hải: "Nguy đến nơi rồi... Ông Cả!" Vũ Như Tô thì ngạc nhiên: "Lạ chưa, nguy làm sao? Đài Cửu Trùng chia năm đã được một phần." Hai câu cho thấy khoảng cách giữa hai người. Đan Thiềm nhìn thấy thời cuộc. Vũ Như Tô vẫn nhìn thấy công trình, như thể cả thế giới chỉ có bản vẽ. Khi bà liệt kê tội trạng: "Vua xa xỉ là vì ông, công khố hao hụt là vì ông, dân gian lầm than là vì ông, man di oán giận là vì ông, thần nhân trách móc là vì ông" (tr.133), điệp ngữ "là vì ông" dồn từng nhát, nhưng đáp lại vẫn là một lời khẳng định:
"Bà không nên lo cho tôi. Tôi không trốn đâu. Người quân tử không bao giờ sợ chết. Mà vạn nhất có chết, thì cũng phải để cho mọi người biết rằng công việc mình làm chính đại quang minh. Tôi sống với Cửu Trùng Đài, chết cũng với Cửu Trùng Đài. Tôi không thể xa Cửu Trùng Đài một bước. Hồn tôi để cả đây, thì tôi chạy đi đâu?"
("Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài", Ngữ văn 11, tập một, tr.133)
Bình: ở câu này, Vũ Như Tô tự đặt mình đồng nhất với công trình. "Hồn tôi để cả đây" là câu nói của một người không còn tách nổi bản thân khỏi lí tưởng. Lựa chọn tự do của ông, ở lại, xuất phát từ chính đức tin của mình, đúng như sách nói về nhân vật chính bi kịch. Nhưng cũng chính chỗ ấy cho thấy trở ngại trong bản thân ông: ông tin mình chính đại quang minh nên không nhìn ra cái giá mà dân đã trả. Câu hỏi tu từ kết đoạn "thì tôi chạy đi đâu?" khép lại mọi đường lui.
Ở lớp V, ông còn nói: "Họ tìm tôi, nhưng có lí gì họ giết tôi. Tôi có gây oán gây thù gì với ai?" Đan Thiềm đáp: "Ông đừng mơ mộng nữa. Dân chúng nông nổi, dễ sinh tàn ác. Họ không hiểu công việc của ông." (tr.136). Hai lời thoại đặt cạnh nhau cho thấy khoảng cách giữa người nghệ sĩ và thực tại. Với Vũ Như Tô, câu hỏi "có lí gì" mang giọng của người tin rằng thế giới vận hành theo lẽ phải. Với Đan Thiềm, thực tế là đám đông đã đổ mọi nỗi khổ lên đầu ông. Đây chính là một dạng "thực tại xã hội" như sách nêu ở khái niệm xung đột.
Phân tích 2: so sánh phản ứng các nhân vật trong tình thế nguy ngập.
Sách giáo khoa đặt thẻ lưu ý ở tr.136: chú ý sự khác biệt trong hành động, thái độ của các nhân vật. Bảng nhỏ sau giúp dễ nhớ:
	Nhân vật
	Hành động
	Điều lộ ra

	Nguyễn Vũ
	Tự vẫn theo vua: "Ăn lộc của vua, xin chết vì nạn của vua"
	Tận trung theo cách của kẻ hầu vua

	Lê Trung Mại, nội giám
	Chạy: "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách"
	Hèn nhát, cầu thân

	Đan Thiềm
	Khuyên trốn, rồi xin chết thay: "Đừng giết ông Cả... Tôi xin chịu chết."
	Tri kỉ, trọng tài năng

	Quân sĩ
	Cười, nhục mạ: "Người ta oán mày hơn oán quỷ."
	Đại diện nỗi oán của dân, thô bạo



Câu của Nguyễn Vũ được chọn vì nó cho thấy một kiểu người nhìn thấy cái chết là bổn phận, đối lập với bọn nội giám nghĩ chuyện tính toán (câu "Tham quyền cố vị gì, anh em nghĩ sao?" ở tr.136, chú thích của sách: cố giữ lấy quyền hành, địa vị không chịu rời bỏ). Ba kiểu phản ứng ấy, ba cách ứng xử trước một biến cố, cho ta thấy người này có thể sống hoặc chết theo lí tưởng, kẻ kia theo tiện lợi. Vũ Như Tô thuộc nhóm đầu, nhưng lí tưởng của ông, lạ thay, lại là thứ làm dân đau khổ.
Phân tích 3: lời thoại với quân sĩ, và đỉnh điểm xung đột.
Ở lớp VIII, Vũ Như Tô bị trói mà vẫn hi vọng:
"Dẫn ta ra mắt An Hoà Hầu, để ta phân trần, để ta giảng giải, cho người đời biết rõ nguyên vọng của ta. Ta tội gì. Không, ta chỉ có một hoài bão là tô điểm đất nước, đem hết tài ra xây cho nòi giống một toà đài hoa lệ, thách cả những công trình sau trước, tranh tinh xảo với Hoá công. Vậy thì ta có tội gì? Ta xây Cửu Trùng Đài có phải đâu để hại nước?"
("Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài", Ngữ văn 11, tập một, tr.139)
Quân sĩ đáp lại bằng tiếng cười và lời mắng:
"Câm ngay đi. Quân điên rồ, câm ngay đi không chúng ông vả vỡ miệng bây giờ. Mày không biết mấy nghìn người chết vì Cửu Trùng Đài, mẹ mất con, vợ mất chồng vì mày đó ư? Người ta oán mày hơn oán quỷ. Câm ngay đi!"
("Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài", Ngữ văn 11, tập một, tr.139)
Thẻ lưu ý ở tr.139 gọi tên đúng chỗ này: sự đối lập trong lời thoại, hành động của Vũ Như Tô và đám quân sĩ. Một bên nói bằng giọng của người thấy mình có "hoài bão là tô điểm đất nước", một bên nói bằng những con số đau thương rất cụ thể: "mấy nghìn người chết", "mẹ mất con, vợ mất chồng". Hai ngôn ngữ ấy không gặp nhau, đúng nghĩa xung đột. Lời của quân sĩ thô, nhưng nội dung nó chạm tới một sự thật mà Vũ Như Tô chưa nhìn thấy.
Vũ Như Tô trước đó đã tiễn Đan Thiềm bằng một câu rất đáng ghi: "Xin đa tạ tấm lòng tri kỉ. Đan Thiềm, xin cùng bà vĩnh biệt!" (tr.139). Câu này đánh dấu lúc ông thật sự cô độc nhất: người duy nhất hiểu ông đã bị kéo đi.
Phân tích 4: đỉnh điểm và kết thúc bi kịch.
Lớp IX là chỗ mọi sợi dây cùng đứt. Lũ quân nói: "Cửu Trùng Đài ư? Dã tràng xe cát! Cửu Trùng Đài sắp là một đống tro tàn!" Vũ Như Tô đáp: "Vô lí! Vô lí!" và nói: "Đời ta không quý bằng Cửu Trùng Đài." (tr.140). Câu này hé ra điều mà từ đầu hồi ông vẫn nói bằng hành động, rằng ông xếp công trình trên cả mạng sống mình. Rồi chỉ dẫn: "(chợt có ánh lửa sáng rực, cả tàn than, bụi khói bay vào)". Ông "nhìn ra, rú lên":
"Đốt thực rồi! Đốt thực rồi! Ôi đảng ác! Ôi muôn phần căm giận! Trời ơi! Phú cho ta cái tài làm gì? Ôi mộng lớn! Ôi Đan Thiềm! Ôi Cửu Trùng Đài!"
("Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài", Ngữ văn 11, tập một, tr.140)
Có ba điểm đáng bình trong khối trích này. Một, hai chữ "đốt thực" lặp lại như một người cố tin điều mình không muốn tin. Hai, câu "Phú cho ta cái tài làm gì?" là câu hỏi duy nhất ông chất vấn chính mình, và ngay đó cho thấy đau đớn: tài năng, thứ ông tự hào nhất, lại thành nguồn cơn tai hoạ. Ba, chuỗi "Ôi" gọi tên ba thứ mất: mộng lớn, người tri kỉ, công trình. Sau đó, ngoài kia vang tiếng hò vui vẻ "Cửu Trùng Đài đã cháy!", quân sĩ nói "Thực đáng ăn mừng", còn ông "chua chát" thốt: "Thôi thế là hết. Dẫn ta đến pháp trường!" Cảnh khép lại, "Màn hạ nhanh".
Đối lập cuối cùng, đau mà đẹp: bên trong là nỗi tuyệt vọng của một người vừa mất tất cả, bên ngoài là tiếng reo mừng. Chính sự lệch pha ấy làm hồi kịch dư âm lâu.
Xung đột chính. Xung đột chính là giữa lí tưởng nghệ thuật cao cả của một nghệ sĩ tài hoa và đời sống lầm than của nhân dân; đồng thời giữa sự cương trực, trong sáng của cá nhân và một xã hội tầm thường, giả dối, vụ lợi. Xung đột này được thể hiện qua các tuyến nhân vật đối lập (Vũ Như Tô, Đan Thiềm một bên; nội giám, cung nữ, quân khởi loạn một bên) và qua đối lập trong hành động kịch, như ta vừa thấy.
Với khái niệm của sách, đây là xung đột giữa lựa chọn tự do của một nhân cách mạnh mẽ (xây Cửu Trùng Đài, ở lại với nó) và cái tất yếu mang tên "thực tại xã hội" (nỗi khổ và lòng căm của dân). Khác với Hăm-lét thiên về tranh biện bên trong, ở Vũ Như Tô xung đột phần nhiều bộc lộ ra hành động và va chạm giữa các nhân vật; vì vậy mới có cao trào dồn dập qua chín lớp kịch.
Hiệu ứng thanh lọc ở đoạn trích. Sách không dành một đoạn riêng cho hiệu ứng thanh lọc ở "Vũ Như Tô", nên phần này là cách đọc của người biên soạn, dựa trên khái niệm ở tr.126. Khi xem hồi này, người xem thấy sợ hãi vì tiếng động và lửa dồn tới, thương xót cho Vũ Như Tô và Đan Thiềm bị kéo đi. Sau đó họ thấy rõ hơn điều đê tiện: bọn nội giám bỏ chạy, cung nữ đổ vạ cho người vô tội, quân sĩ nhục mạ người sắp chết. Họ thấy rõ hơn điều cao cả: lòng trọng tài của Đan Thiềm, sự không khuất phục của người nghệ sĩ trước cái chết. Nhưng ở vở này, sự thanh lọc không êm. Người xem còn phải mang theo một câu hỏi về mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống con người, câu mà chính tác giả cũng để ngỏ trong lời đề tựa (xem câu hỏi 7 dưới đây).
Tổng kết giá trị. Cửu Trùng Đài là hình tượng đa nghĩa: với Vũ Như Tô và Đan Thiềm là tài năng, cái đẹp, nghệ thuật; với nhân dân là xa hoa, lãng phí, thậm chí tội ác của quyền lực. Cái nhìn của tác giả vì thế đa chiều: trân trọng tài năng, thương xót số phận bi kịch của nghệ sĩ, nhưng cũng nhận ra sự phù phiếm của nghệ thuật thoát li cuộc sống. Kết thúc bi kịch vừa là tất yếu (đài cháy, Vũ Như Tô chết), vừa cho thấy sự ngưỡng mộ nhân vật, và Đan Thiềm là người tri âm tri kỉ với thái độ "biệt nhỡn liên tài".
Câu hỏi và đáp án
Văn bản "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài"
Câu 1. "Tóm tắt các sự kiện chính trong đoạn trích. Bạn có nhận xét gì về diễn biến của các sự kiện?"
Đáp án gợi ý: Năm sự kiện chính: Đan Thiềm báo nguy, giục Vũ Như Tô trốn nhưng ông nhất quyết ở lại; Lê Trung Mại báo vua và hoàng hậu đã chết, Nguyễn Vũ tự sát theo vua; nội giám báo loạn quân đốt Cửu Trùng Đài, bọn nội giám và Lê Trung Mại chạy, Vũ Như Tô vẫn ở lại; quân khởi loạn do Ngô Hạch bắt cung nữ và Đan Thiềm, Đan Thiềm xin tha cho Vũ Như Tô; Vũ Như Tô hi vọng gặp An Hoà Hầu phân trần, nhưng biết đài bị đốt thì tuyệt vọng, xin ra pháp trường. Nhận xét: sự kiện sắp xếp tăng tiến, số nhân vật xuất hiện nhiều dần, chỉ dẫn sân khấu tạo không khí căng thẳng; cốt truyện kịch dồn nén, không có sự kiện nào chệch hướng; có yếu tố bất ngờ khi Vũ Như Tô đang xin gặp người cầm quân lại thốt lên xin dẫn ra pháp trường.
Câu 2. "Tình huống kịch được miêu tả trong đoạn trích là gì? Trước tình huống đó, mỗi nhân vật đã có những phản ứng, hành động như thế nào? Những phản ứng, hành động đó thể hiện đặc điểm tính cách gì của nhân vật?"
Đáp án gợi ý: Tình huống: Trịnh Duy Sản dấy binh làm loạn, giết vua, đốt Cửu Trùng Đài, lùng bắt Vũ Như Tô. Phản ứng: Đan Thiềm khẩn thiết giục trốn, thể hiện lòng tri kỉ và trọng tài; Vũ Như Tô nhất quyết ở lại, "Tôi sống với Cửu Trùng Đài, chết cũng với Cửu Trùng Đài", thể hiện cương trực, say mê lí tưởng, ngây thơ; Nguyễn Vũ tự sát theo vua, tận trung; Lê Trung Mại và nội giám chạy trốn, hèn nhát, phản trắc; cung nữ vu oan cho Đan Thiềm và Vũ Như Tô, giả dối, ích kỉ; Ngô Hạch và quân sĩ đắc thắng, thô lỗ.
Câu 3. "Xung đột chính trong đoạn trích là gì? Dựa vào đâu bạn nhận ra xung đột đó?"
Đáp án gợi ý: Xung đột chính là giữa lí tưởng nghệ thuật cao cả của người nghệ sĩ tài hoa và đời sống lầm than của nhân dân; đồng thời giữa sự cương trực, trong sáng của cá nhân và xã hội tầm thường, giả dối, vụ lợi. Nhận ra qua hai căn cứ: mâu thuẫn giữa các tuyến nhân vật (Vũ Như Tô, Đan Thiềm bảo vệ Cửu Trùng Đài, đối lập với nội giám, cung nữ, quân khởi loạn); và đối lập trong lời thoại, hành động (lời hoài bão của Vũ Như Tô đối với lời mắng "mấy nghìn người chết vì Cửu Trùng Đài").
Câu 4. "Phân tích diễn biến tâm trạng của Vũ Như Tô được thể hiện trong đoạn trích (dựa vào các lời thoại và hành động của nhân vật)."
Đáp án gợi ý: Diễn biến có ba chặng. Chặng đầu, ngạc nhiên và tin mình vô tội: các câu hỏi "Sao bà nói lạ?", "Tôi có gây oán gây thù gì với ai?" và lời khẳng định "Tôi không thể xa Cửu Trùng Đài một bước". Chặng hai, khi bị trói và nhục mạ, ông vẫn thẳng thắn, không khuất phục ("Giết thì cứ giết, nhưng đừng nghi oan") và còn hi vọng giải thích để được xây nốt Cửu Trùng Đài, cho thấy ngây thơ, cả tin. Chặng ba, khi đài cháy, ông căm phẫn, tuyệt vọng, kêu "Đốt thực rồi!", rồi chua chát xin ra pháp trường. Nhân vật kịch được khắc hoạ qua lời thoại và hành động, và Vũ Như Tô rất nhất quán: tâm trạng thay đổi nhưng tính cách không đổi, nên cái chết của ông thành kết cục tất yếu.
Câu 5. "Hình tượng Cửu Trùng Đài trong vở kịch có ý nghĩa gì? Bạn có suy nghĩ gì về những phản ứng khác nhau của các nhân vật khi Cửu Trùng Đài bị đốt cháy?"
Đáp án gợi ý: Cửu Trùng Đài hiện ra gián tiếp qua lời thoại, là hình tượng đa nghĩa. Với Vũ Như Tô, đó là lí tưởng sống và lí tưởng nghệ thuật, quý hơn mạng sống ("Đời ta không quý bằng Cửu Trùng Đài"). Với Đan Thiềm, đó là sự kết tinh tài năng và khí phách của người nghệ sĩ. Với quân sĩ và nhiều nhân vật khác, đó là biểu tượng xa hoa, tội ác của quyền lực, nguyên nhân của khổ đau ("mẹ mất con, vợ mất chồng"). Khi đài cháy, Vũ Như Tô rú lên tuyệt vọng, quân sĩ nói "Thực đáng ăn mừng". Phản ứng đối lập này cho thấy mỗi người nhìn công trình bằng một vị trí khác nhau, và tác giả không vội xếp ai đúng hoàn toàn.
Câu 6. "Vở kịch gợi cho bạn suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa lí tưởng và thực tế, giữa cá nhân và lịch sử?"
Đáp án gợi ý: Đây là câu mở, các em có thể chọn một cặp để nói sâu. Ví dụ với cặp nghệ thuật và cuộc sống: Cửu Trùng Đài gợi rằng nghệ thuật chỉ có sức sống bền khi không đứng trên nỗi đau của con người; nhưng cũng gợi rằng cái đẹp bị đốt đi thì một mất mát khác xảy ra. Có thể lập luận cả hai chiều, miễn lấy dẫn chứng từ văn bản (câu của Đan Thiềm về "tài trời", câu của quân sĩ về "mấy nghìn người chết"). Bài tốt không nghiêng cực đoan về một phía.
Câu 7. Lời đề tựa: "Than ôi! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết. / Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm." Lời đề tựa này cho thấy thái độ gì của tác giả đối với các nhân vật? Thái độ đó được biểu hiện như thế nào qua đoạn trích?
Đáp án gợi ý: Lời đề tựa cho thấy thái độ phân vân: tác giả không dám khẳng định bên nào đúng hoàn toàn, đồng thời đồng cảm với sự trân trọng tài năng, cái đẹp của Đan Thiềm. Trong đoạn trích có ba biểu hiện. Một, nhân vật đa diện: Vũ Như Tô tài ba, cương trực, vị tha nhưng ngây thơ, xa rời thực tế; quân khởi loạn thô lỗ nhưng nỗi oán của họ có căn nguyên là nỗi khổ của dân. Hai, kết thúc hai mặt: đài cháy là tất yếu mà cái chết của Vũ Như Tô vẫn gợi sự ngưỡng mộ. Ba, nhân vật Đan Thiềm, người tri âm với thái độ "biệt nhỡn liên tài".
Kết nối đọc - viết. "Theo bạn, vấn đề xã hội nào được đề cập trong đoạn trích 'Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài'? Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bạn về vấn đề đó."
PHẦN B. KÍ
Phóng sự và hồi kí: ghi chép sự thật, nhưng sự thật của ai
Có một bài làm đáng nhớ. Một em học trò viết: "Phóng sự cũng như truyện ngắn, chỉ khác là dài hơn và có nhiều chi tiết hơn." Giáo viên gạch dưới chữ "cũng như" và hỏi em: nếu tác giả bịa ra một anh mõ làng, một con gà, chín mươi hai miếng thịt, thì ai chịu trách nhiệm trước những người làng thật? Em im một lúc rồi nói: "Vậy là phải có thật ạ?" Đúng thế, và phần khó của bài này nằm ngay ở chữ "thật". Phóng sự có cái thật của người đi điều tra, ghi chép tại chỗ. Hồi kí có cái thật của người nhớ lại, mà trí nhớ thì có quy luật riêng. Hai cái thật ấy không giống nhau. Học xong bài, các em phải nói được vì sao.
Kiến thức thể loại
Phóng sự, thể loại dùng sự thật để "chiến đấu"
Sách giáo khoa được dẫn trước, vì đây là đoạn các em sẽ gặp lại trong đề kiểm tra.
"Phóng sự xuất hiện trên cơ sở sự phát triển của báo chí hiện đại, thường được xem là một thể loại thuộc loại hình kí. Phóng sự cung cấp cho người đọc cái nhìn chân thực về một sự việc, hiện tượng, thường là đặc biệt, có ý nghĩa thời sự, diễn ra trong đời sống xã hội đương thời. Phóng sự thể hiện tính chiến đấu cao khi dùng sự thật để phản bác những nhận thức còn sai lệch và khẳng định điều tốt đẹp trong đời sống, tác động tích cực đến nhận thức của người đọc. Tính chân thực về thời gian, địa điểm, sự kiện, con người và chi tiết là những đặc điểm cốt lõi của một bài phóng sự."
(Ngữ văn 12, tập hai, tr.38)
"Để đảm bảo sự xác thực và độ tin cậy của thông tin, người viết phóng sự thường dùng những biện pháp nghiệp vụ báo chí như điều tra, phỏng vấn, ghi chép tại chỗ,... Với phóng sự, ngoài các tư liệu thực tế xác thực, tác giả còn có thể sử dụng các thủ pháp hư cấu ở một mức độ nhất định nhằm làm cho câu chuyện và các sự kiện được kể trở nên hấp dẫn hơn. Do vậy, bên cạnh việc đáp ứng những yêu cầu về mặt thông tin, nhiều phóng sự còn thể hiện tính thẩm mĩ, mang dấu ấn phong cách cá nhân người viết trong việc mô tả sự việc, hiện tượng; sử dụng nghệ thuật trần thuật, biện pháp tu từ, ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc,..."
(Ngữ văn 12, tập hai, tr.38-39)
Hai đoạn này được gỡ thành bốn việc để các em dễ nhớ.
1. Cái thật làm nền. Thời gian, địa điểm, sự kiện, con người, chi tiết đều phải có thật và kiểm chứng được. Sách dùng đúng chữ "cốt lõi". Một bài phóng sự mà số liệu, tên làng, ngày tháng muốn sửa là sửa thì không còn là phóng sự.
1. Cái thật được bảo đảm bằng nghề. Điều tra, phỏng vấn, ghi chép tại chỗ là "biện pháp nghiệp vụ báo chí". Người viết phải có mặt, phải nhìn, phải hỏi. Chút nữa đọc "Nghệ thuật băm thịt gà", các em sẽ thấy tác giả đặt mình ngay trong nhà người bạn, đúng đêm trước ngày "chứa hàng xóm". Đó là cách giữ cho cái thật đứng vững.
1. Cái thật được kể cho hấp dẫn. Sách cho phép "thủ pháp hư cấu ở một mức độ nhất định". Chữ "ở một mức độ nhất định" là chỗ cần dừng lại lâu nhất. Hư cấu ở đây là cách dựng cảnh, sắp xếp mạch kể, chọn giọng điệu. Nó không có nghĩa là bịa ra sự việc.
1. Cái thật có sức nặng thẩm mĩ. Nhiều phóng sự còn thể hiện tính thẩm mĩ, mang phong cách cá nhân. Đọc những phóng sự như thế, ta vừa biết thêm một điều, vừa thấy cái hay của cách viết.
Một điều nữa dành riêng cho các em muốn lên điểm cao. Phóng sự ở bài này có thể gọi cho dễ nhớ là "phóng sự văn học" (tên gọi của người biên soạn, không phải thuật ngữ sách giáo khoa), khác phóng sự báo chí thuần tuý chỉ lo thông tin sự kiện. Phóng sự văn học dùng một số hình thức biểu đạt của văn chương để bài viết hấp dẫn, nên ngoài giá trị thông tin còn có giá trị nghệ thuật. Ba đặc trưng nên ghi sẵn trong đầu để bám khi viết: tính thời sự, tính xác thực, tính thẩm mĩ.
Hồi kí, thể loại của người nhớ lại
"Hồi kí là thể loại thuộc loại hình kí, có giá trị tư liệu cao, kể lại từ điểm nhìn chủ quan về những sự kiện, biến cố đã xảy ra trong quá khứ mà tác giả là nhân vật trung tâm hoặc là người tham dự, chứng kiến. Hồi kí luôn đề cao tính xác thực của những gì được kể. Câu chuyện về con người và sự việc trong hồi kí giúp độc giả vừa thấy rõ trải nghiệm phong phú và thế giới tinh thần riêng của người viết, vừa hình dung được diện mạo chân thực của đời sống lịch sử - xã hội và văn hoá một thời đã qua. Người viết hồi kí thường tập trung ghi chép, soi tỏ phần hiện thực mà mình hiểu rõ với tư cách là chứng nhân."
(Ngữ văn 12, tập hai, tr.39)
"Trong hồi kí, tác giả là người kể chuyện ngôi thứ nhất, trực tiếp trình bày, mô tả về con người và sự việc. Cùng với điều đó, quy luật vận động riêng của trí nhớ đã làm cho hồi kí mang đậm tính chủ quan - một đặc điểm quan trọng tạo nên sức hút riêng của thể loại này."
(Ngữ văn 12, tập hai, tr.39)
Thử hình dung các em kể lại ngày khai giảng lớp 10. Các em nhớ rất rõ cái áo mới và gương mặt cô chủ nhiệm, nhưng bài phát biểu của thầy hiệu trưởng thì quên sạch. Đó là "quy luật vận động riêng của trí nhớ". Trí nhớ không chụp ảnh. Nó giữ lại điều làm mình xúc động và buông điều mình thờ ơ. Hồi kí là sản phẩm của loại trí nhớ ấy, nên mang "đậm tính chủ quan", và sách nói thẳng đó là điều tạo nên "sức hút riêng", chứ không phải khuyết điểm.
Từ hai đoạn sách, có thể rút ra bốn dấu hiệu để nhận ra hồi kí.
1. Giá trị tư liệu cao. Đọc hồi kí, ta hình dung được diện mạo chân thực của đời sống lịch sử - xã hội và văn hoá một thời đã qua.
1. Điểm nhìn chủ quan. Sự việc được kể từ chỗ đứng, trải nghiệm, cảm xúc của người viết.
1. Ngôi thứ nhất. Người kể xưng "tôi" và chính là tác giả, là nhân vật trung tâm hoặc người tham dự.
1. Người viết là chứng nhân. Họ chỉ ghi chép phần hiện thực mình hiểu rõ. Họ không viết thay cả thời đại.
Chỗ các em hay nhầm, và ba mức hiểu
[image: ]Chữ "phi hư cấu" làm nhiều em hiểu thành "không có yếu tố nghệ thuật". Hiểu thế là sai. Phi hư cấu nghĩa là không bịa ra sự việc, nhân vật, mốc thời gian. Còn cách chọn chi tiết, cách dựng mạch kể, giọng điệu, so sánh thì hoàn toàn thuộc về nghệ thuật. Phóng sự và hồi kí vì thế vừa phi hư cấu vừa có tính thẩm mĩ.
1. Mức trung bình: nêu được phóng sự ghi chép sự việc có thật, hồi kí kể chuyện đã qua bằng ngôi thứ nhất.
1. Mức khá: chỉ ra được phóng sự dựa vào ghi chép tại chỗ, hồi kí dựa vào trí nhớ, và nhận xét mỗi cách ấy dẫn tới giọng văn khác nhau.
1. Mức giỏi: lí giải được vì sao hai thể loại đều phi hư cấu mà vẫn khác nhau về độ chủ quan, và vì sao cái chủ quan của hồi kí không phải là cái sai.
Đối chiếu hai tiểu loại
Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật
Sách định nghĩa ngắn gọn (tr.39): ngôn ngữ trang trọng dùng trong ngữ cảnh giao tiếp có tính nghi thức, câu thường đầy đủ thành phần, có thể có cấu trúc tầng bậc phức tạp, thể hiện thông tin khách quan và thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ thân mật dùng trong giao tiếp thường ngày, thể hiện thái độ thân thiện, gần gũi, câu thường ngắn và có thể rút gọn thành phần.
Phần Thực hành tiếng Việt (tr.50-51) có hai khung kiến thức. Khung thứ nhất giúp nhận biết hai phong cách: ví dụ ngôn ngữ trang trọng là bài phát biểu chào mừng phái đoàn quốc tế, thư mời tham dự hội thảo khoa học, đơn xin việc; ngôn ngữ thân mật là tin nhắn gửi người thân, lời trò chuyện trong quán cà phê. Khung thứ hai nói về cách sử dụng, trong đó có lưu ý rằng có những ngữ cảnh cần ngôn ngữ trung tính, như tài liệu nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách giáo khoa, bản tin báo chí. Sách còn chỉ ra có thể chuyển đổi giữa hai phong cách tuỳ mối quan hệ, và ở một số trường hợp việc chuyển đổi chỉ nhằm thể hiện thái độ mỉa mai, châm biếm hoặc để gây cười (tr.51).
Phần này nối vào ba văn bản của bài để các em thấy bài không đứng riêng.
1. Trong "Nghệ thuật băm thịt gà", lời anh mõ về dao sắc, thớt phẳng là ngôn ngữ thân mật đời thường: "Băm thịt gà cần phải dao sắc, thớt phẳng. Nếu mà dao cùn thớt trũng thì thịt sẽ bong hết da!" (tr.42). Nó giản dị, gần như khẩu ngữ.
1. Trong "Vĩ tuyến 17", lời người thủ trưởng gọi tác giả là "em" là ngôn ngữ thân mật, còn lời Bác giới thiệu hai người bạn quốc tế với các cháu là lời chào mời có nghi thức hơn, đầy đủ, lịch sự (tr.59-60).
1. Cặp phong cách này còn là công cụ châm biếm: khi người kể dùng giọng trang trọng, "dâng" cho anh mõ "cái chức nghệ sĩ", người đọc nhận ra sự mỉa mai, đúng như sách nói về trường hợp chuyển đổi phong cách để châm biếm.
Điều cần nhớ khi làm bài: muốn nhận biết phong cách, hãy nhìn ngữ cảnh giao tiếp trước, rồi mới soi từ ngữ, kiểu câu, thái độ. Đừng chỉ nhìn một từ rồi kết luận.
Bảng so sánh phóng sự với hồi kí
Câu 1 mục Củng cố, mở rộng của sách yêu cầu so sánh đặc điểm "ghi chép sự thật" của phóng sự và hồi kí qua hai văn bản (tr.58). Khung so sánh sau được rút từ tri thức thể loại và hai văn bản đã đọc.
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	Rất đậm, vì chịu quy luật vận động riêng của trí nhớ

	Điều được đề cao
	Tính thời sự, tính chân thực, tính chiến đấu
	Giá trị tư liệu, tính xác thực, thế giới tinh thần người viết

	Hư cấu
	Cho phép ở mức độ nhất định trong cách kể
	Không bịa sự việc; có thể sắp xếp mạch kể theo điểm nhìn riêng

	Dấu hiệu trong văn bản đã học
	"Hai mươi ba cỗ", "chín mươi hai miếng", câu "Tôi chịu lắm"
	Mốc "cuối năm 1925", câu "tôi không nhớ rõ cụ đã nói những gì"



Có một chỗ hay mất điểm. Đừng viết "phóng sự khách quan, hồi kí chủ quan" rồi dừng. Phóng sự cũng có giọng và thái độ của người viết, còn hồi kí cũng đề cao tính xác thực. Cách viết đúng là so sánh theo từng tiêu chí rồi nêu lí do khác biệt: một bên viết khi sự việc đang diễn ra trước mắt, một bên viết khi sự việc đã lùi xa và trí nhớ đã sàng lọc.
PHẦN C. SO SÁNH VÀ TỔNG HỢP
So sánh và tổng hợp tri thức kí, kịch từ lớp 10 đến lớp 12 (trích)
Phần C lập bảng phân biệt sáu cặp dễ nhầm, mỗi ô có dẫn chứng từ văn bản đã học. Bản đọc thử trích hai cặp và phần hướng dẫn cách viết khi phải so sánh.
Sáu cặp so sánh thường gặp (trích hai cặp)
Cặp 2: bi kịch và hài kịch
Đây là cặp mà đề thi yêu nhất, vì hai thể loại cùng một họ kịch, cùng có xung đột, nhưng chia đường ở gần như mọi tiêu chí. Bảng sáu hàng dưới đây, mỗi hàng là một thước, và hàng cuối là chỗ các em ghi điểm: dẫn chứng.
	Tiêu chí
	Bi kịch (lớp 11)
	Hài kịch (lớp 12)
	Dẫn chứng

	Nhân vật chính
	Khát vọng cao đẹp, tính cách mạnh, tự do lựa chọn hành động (tr.125)
	Tiêu biểu cho một thói tật, tính cách nhất quán, cường điệu (tr.131)
	Hăm-lét, Vũ Như Tô; Khơ-lét-xta-cốp, ông bà Đại Cát

	Xung đột
	Lựa chọn tự do với cái tất yếu: định mệnh, bản tính, định kiến, thực tại xã hội (tr.126)
	Vênh lệch giữa tham vọng, ảo tưởng và khả năng, chuẩn mực (tr.130)
	Lí tưởng của Vũ Như Tô với nỗi khổ của dân; dưa hấu bảy trăm rúp với đồng lương thư kí

	Hành động, lời thoại
	Lời thoại căng thẳng, chất chứa biện luận (tr.126); có thể diễn ra ở bên trong hoặc bên ngoài
	Hành động chủ yếu bên ngoài, toan tính bộc lộ hết ra lời (tr.131)
	Độc thoại của Hăm-lét; "Treo cậu và tôi..."

	Kết thúc
	Thảm cảnh hay cái chết, nhưng vẫn khẳng định ý chí, khát vọng
	Có hậu, ảo tưởng sụp đổ
	Đài cháy, Vũ Như Tô ra pháp trường; Bác-tô-lô nhận "Cẩn thận hão"

	Điều người xem trải qua
	Sợ hãi, thương cảm, rồi thanh lọc
	Cười, nhìn lại thói tật, đổi cách nhìn
	Cảnh lửa cháy hồi V; "Cá thu nạc muối ngon tuyệt!"

	Cái bị phủ nhận, cái được khẳng định
	Cái giả dối, đê tiện bị căm ghét; cái cao cả được ngưỡng mộ
	Thiếu sót không nên có bị phủ nhận; lối sống lành mạnh, lạc quan được khẳng định
	Đan Thiềm "biệt nhỡn liên tài"; tuổi trẻ, tình yêu thắng toan tính



Các hàng có thể nhớ bằng hai câu mẹo. Hỏi về bi kịch: "người này đang bị kẹt giữa hai bức tường nào?". Hỏi về hài kịch: "người này đang đi áo vest mà chân đất ở chỗ nào?". Bi kịch kẹt nhân vật giữa lựa chọn tự do của mình và cái tất yếu không phá nổi; hài kịch phơi cái khoảng vênh giữa điều nhân vật tưởng và điều có thật.
Ba chỗ mất điểm các em cần để ý. Một, cái chết không phải tiêu chí của bi kịch. Sách nói bi kịch "thường kết thúc bằng thảm cảnh hay bằng cái chết", chữ "thường" cho thấy đó là hệ quả của xung đột hệ trọng, không phải điều kiện nhận diện. Hai, hành động trong bi kịch không phải lúc nào cũng ở bên trong. Độc thoại của Hăm-lét là cuộc chiến bên trong: chàng đứng yên mà trong đầu có hai lực kéo nhau, đến mức "ngọn lửa của quyết tâm vừa bùng lên đã mờ nhạt ốm yếu đi trước ánh leo lắt của ý nghĩ đó" (tr.129). Còn "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" thì xung đột bộc lộ ra va chạm giữa các nhân vật, qua chín lớp kịch dồn dập. Ba, hài kịch không phải kịch có nhiều trò vui. Sách nói hài kịch "nhất thiết phải đưa ra một kết cục có hậu" (tr.130), vì tiếng cười có hướng: phủ nhận cái xấu, khẳng định lẽ phải. Ông bà Đại Cát đáng cười mà không đáng ghét tuyệt đối, vì họ sợ thật, run thật, và người xem vừa cười vừa thương.
Một đoạn so sánh khá hai văn bản ở hai bên cặp này đòi hỏi ít nhất hai dẫn chứng đối nhau. Hăm-lét lập luận với chính mình: "Chịu đựng tất cả những viên đá, những mũi tên của số mệnh phũ phàng, hay là cầm vũ khí vùng lên mà chống lại với sóng gió của biển khổ [...] đằng nào cao quý hơn?" (tr.129), còn ông Đại Cát và bà Đại Cát nói "lệch kênh" với nhau về đúng một việc: bà bảo "Treo cậu và tôi...", ông hiểu thành treo cả hai vợ chồng lên buồng ngủ (tr.141). Một bên là câu hỏi về cách sống, một bên là chuyện treo ảnh. Cùng là lời thoại, nhưng một lời nặng như đá, một lời khiến cả khán phòng bật cười.
	Lỗi cần tránh: Nhiều em viết "bi kịch là kịch buồn, hài kịch là kịch vui". Sai ở chỗ lấy cảm xúc nhất thời của người xem làm tiêu chí thể loại. Sửa lại: bi kịch là kịch của xung đột hệ trọng giữa lựa chọn tự do và cái tất yếu, khiến người xem sợ hãi, thương cảm rồi thanh lọc; hài kịch là kịch của sự vênh lệch giữa ảo tưởng và thực tế, khiến người xem cười để nhìn lại thói tật.



Cặp 4: phóng sự và hồi kí
Hai tiểu loại lớp 12 này cùng phi hư cấu, cùng ngôi kể thứ nhất, nhưng quay mặt về hai phía. Phóng sự nhìn ra ngoài, vào việc đang xảy ra quanh ta, người viết phải có mặt, phải hỏi, phải ghi tại chỗ. Hồi kí nhìn lại phía sau, người viết dựa vào trí nhớ, và quy luật vận động riêng của trí nhớ làm hồi kí "mang đậm tính chủ quan" (tr.39).
	Tiêu chí
	Phóng sự
	Hồi kí
	Dẫn chứng

	Sự thật có được bằng cách nào
	Điều tra, phỏng vấn, ghi chép tại chỗ (tr.38)
	Nhớ lại từ kí ức về điều đã xảy ra (tr.39)
	Người kể ngồi trong nhà bạn đúng đêm trước ngày "chứa hàng xóm"; người kể nhớ lại buổi đón cụ Phan

	Điều được đề cao
	Tính thời sự, tính chân thực, tính chiến đấu
	Giá trị tư liệu, tính xác thực, thế giới tinh thần của người viết
	"Tám mươi ba suất", "chín mươi hai miếng"; mốc "cuối năm 1925"

	Hai lớp thời gian
	Thời gian của sự việc gần với thời gian viết
	Lúc đang kể và lúc được kể cách xa nhau
	"Đến buổi xế chiều của cuộc đời"

	Giọng người viết
	Châm biếm, phơi bày hiện tượng
	Trân trọng, ngẫm nghĩ, tự bạch
	"Tôi chịu lắm"; "tôi không nhớ rõ"



Chỗ cần nhớ nhất là sự "thú nhận". Cả hai người viết đều không cố tỏ ra biết hết. Ngô Tất Tố ghi: "Tôi không biết những miếng thịt này có đều nhau không, chỉ thấy tất cả năm miếng, miếng nào cũng có dính một tí mỏ." (tr.43). Đào Duy Anh ghi, về buổi diễn thuyết của cụ Phan: "tôi không nhớ rõ cụ đã nói những gì, duy còn mường tượng..." (tr.48). Hai lời thú nhận giống nhau về đức tính, đó là không bịa để cho đầy. Nhưng khác nhau về nguồn gốc. Cái "không biết" của phóng sự là giới hạn của con mắt: người kể chỉ ghi điều mình thấy tại chỗ. Cái "không nhớ" của hồi kí là giới hạn của trí nhớ: người kể giữ lại ấn tượng, quên lời. Hai chữ "thú nhận" ấy là dẫn chứng gọn nhất để một bài so sánh vừa có tương đồng, vừa có khác biệt.
Khi bài thi cho so sánh hai tiểu loại này, đừng dừng ở câu "phóng sự khách quan, hồi kí chủ quan". Phóng sự cũng có giọng, có thái độ: Ngô Tất Tố kết bằng câu "Tôi chịu lắm. Và tôi muốn dâng cho ông Mới ấy cái chức nghệ sĩ." (tr.44), trang trọng giả vờ để mỉa mai. Còn hồi kí cũng đề cao tính xác thực của những gì được kể (tr.39). Cách viết đúng là so sánh từng tiêu chí rồi nêu lí do: một bên viết khi sự việc đang diễn ra trước mắt, một bên viết khi sự việc đã lùi xa và trí nhớ đã sàng lọc.
	Lỗi cần tránh: Nhiều em viết "hồi kí chủ quan nên không đáng tin". Sai ở chỗ sách nói tính chủ quan là "sức hút riêng" của thể loại, và hồi kí luôn đề cao tính xác thực. Sửa lại: chủ quan ở chỗ chọn nhớ gì, nhấn gì, nhìn từ đâu; không được đổi sự kiện có thật.



Viết khi phải so sánh
Đoạn so sánh trong bài thi chỉ cần bốn việc, nhưng thiếu một việc là mất hẳn điểm so sánh. Khung dưới đây giúp làm đủ bốn việc.
1. Câu mở đoạn: gọi tên hai văn bản, nêu điểm chung về thể loại và nói luôn trục so sánh. Ví dụ: "Cùng là hài kịch (hoặc cùng là tuồng, cùng là kí), "A" và "B" khác nhau ở...". Đừng mở bằng chuyện kể.
1. Trục tương đồng: một câu luận điểm, rồi một dẫn chứng ở mỗi bên, rồi một câu nối cho thấy hai dẫn chứng cùng chỉ về một điều.
1. Trục khác biệt: câu bản lề dạng "Nếu ở A... thì ở B...", đi kèm dẫn chứng ở cả hai bên. Câu bản lề là thứ giám khảo nhìn vào đầu tiên để biết em đang thật sự so sánh.
1. Câu chốt lí do: nói vì sao có khác biệt, quy về thể loại, mục đích, hoàn cảnh sáng tác. Không có câu này, bài chỉ liệt kê.
Phân mức để các em tự soi. Mức trung bình: nêu được một điểm giống, một điểm khác, có dẫn chứng một bên. Mức khá: mỗi điểm có dẫn chứng cả hai bên, có câu bản lề. Mức giỏi: có câu chốt lí do gắn với đặc trưng thể loại, và dẫn chứng là chi tiết nhỏ, trúng, ví dụ một chỉ dẫn sân khấu, một cách xưng hô.
Ba lỗi thường gặp: kể lần lượt hết A rồi hết B (ghép hai đoạn rời); liệt kê khác biệt không nói lí do; dùng tính từ lớn như "sâu sắc", "độc đáo" mà không dẫn chứng.
Đoạn mẫu so sánh tiếng cười của hai văn bản cùng thể loại kịch, một ở tuồng đồ lớp 10, một ở hài kịch lớp 12:
Cả "Huyện đường" và "Nhân vật quan trọng" đều để nhân vật tự phơi bày mình bằng chính lời nói, nhưng hai tiếng cười không chung một hướng. Điểm gặp nhau là sự tự tố cáo. Tri huyện bước ra nói lối mà không hề giấu: "Được thua tự đồng tiền", rồi bàn với đề lại: "Thằng Sò này giàu lắm, chúng mình có thể 'ấy' được." Khơ-lét-xta-cốp thì khoác lác đến mức tự lật tẩy, khi vừa nói sắp được thăng "đại thống ch..." thì liền sau đó khen: "Cá thu nạc muối ngon tuyệt, cá thu nạc muối ngon tuyệt!" Ở cả hai văn bản, cái xấu không được tác giả chỉ ra mà do nhân vật tự khai, nên người xem tự nhận ra và tự cười. Nhưng nếu tiếng cười ở "Huyện đường" là mũi dao chĩa ngược về một bộ máy cùng cấu kết, từ tri huyện, đề lại đến lính lệ, cùng xoay quanh chữ "tiền", thì tiếng cười ở "Nhân vật quan trọng" là tấm gương soi cả kẻ khoác lác lẫn những người quan chức sợ đến mức lắp bắp "Hừ... hừ... qua... qua... qua... qua...". Khơ-lét-xta-cốp không muốn hại ai; chính bọn quan chức run cầm cập tự đẩy gã lên ghế quan thanh tra. Sự khác biệt ấy bắt nguồn từ hai loại hình: tuồng đồ dân gian nhắm thẳng vào bộ mặt xấu xa của kẻ cầm quyền địa phương bằng lời thoại ước lệ, còn hài kịch lớp 12 khai thác khoảng vênh giữa ảo tưởng của một người và nỗi sợ của cả một xã hội, nên tiếng cười vừa chế giễu vừa gợi cho người xem nhìn lại mình.
Vì sao đoạn này ăn điểm: câu mở nêu trục so sánh (tự phơi bày, hướng tiếng cười); điểm tương đồng có dẫn chứng đủ hai bên; câu bản lề "Nếu... thì..." chia rõ hai hướng; câu chốt giải thích khác biệt bằng đặc trưng loại hình. Mọi dẫn chứng đều là chữ nguyên văn trong sách, kèm số trang ở các mục trước.
PHẦN D. LUYỆN ĐỀ
ĐỀ 10: LUYỆN ĐỌC HIỂU VÀ VIẾT VỀ PHÓNG SỰ, NGỮ LIỆU NGOÀI SÁCH GIÁO KHOA (NGỮ VĂN 12)
ĐỀ LUYỆN SỐ 10
Môn: Ngữ văn 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề có 02 phần, 01 trang ngữ liệu
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Bối cảnh: Đoạn trích ghi lại cuộc trò chuyện giữa người kể chuyện (xưng "tôi") và một người đàn ông ở nông thôn về lệ "mua cỗ" của làng. Các dấu [...] là chỗ lược bớt.
- Thằng cháu thứ hai nhà bác năm nay mấy tuổi? Anh ta nhanh nhẩu trả lời:
- Thưa ông, nó mới năm tuổi.
- Năm tuổi mà đã mua cỗ của làng?
- Vâng ạ! Theo lệ làng cháu con trai đẻ trong một tháng thì phải vào ngôi. Hễ ai có ngôi rồi thì làng cứ việc theo sổ mà bán cỗ cho! Có đứa mới có hai tháng đã phải mua cỗ rồi, nữa là năm tuổi!
[...]
- Thưa ông, gọi là mua cỗ chẳng qua nói theo tiếng của các cụ ngày xưa. Kỳ thực nào có cỗ bàn gì đâu! Số là hàng năm cứ đến thượng tuần tháng giêng làng cháu vào đám, trai đinh phải cắt lượt nhau làm cỗ bưng ra đình, để từ bàn trùm trở lên uống rượu nghe hát. Lệ của các cụ đặt ra thế. Nhưng đã lâu nay, làng không có nhiều của công, cho nên, mỗi khi làng cần đến tiền lại bắt những người sắp đến lượt phải làm cỗ, chồng tiền cho làng, chứ làng không lấy cỗ nữa. Vì vậy kêu là bán cỗ.
Bây giờ tôi đã hiểu bán cỗ tức là nộp tiền cho làng. [...]
- Những lúc thế nào thì làng có quyền bán cỗ?
- Chẳng có lệ ngạch nào cả. Các ông kỳ dịch muốn bán lúc nào thì bán. Đại khái thiếu tiền việc quan, hay là chữa chùa, chữa đình chẳng hạn, thì làng gọi người mua cỗ. Nhưng cũng có khi không có việc gì, các ông kỳ dịch bảo nhau thuê thợ đảo lại ngói đình, hoặc là phá đoạn tường này xây đoạn tường khác để lấy cớ mà bán cỗ. Bởi vì số tiền của người mua cỗ đem nộp, các ông ấy lại tiêu với nhau, trai đinh biết đấy là đâu? Nhiều người đã định bướng không chịu mua, nhưng không mua thì họ bắt phải làm cỗ, cũng chết, thì thà mua cho rảnh.
- Thế sao trai làng không kiện?
- Năm xưa cũng đã có người kiện rồi. Nhưng không đổ. Vì bọn kỳ dịch có tiền. Mà nào họ có mất gì của nhà họ đâu? Tiêu hết bao nhiêu họ cứ đi vay, xong việc, họ lại bán cỗ mà trả. Chẳng những họ không lỗ vốn, có khi còn được lãi nữa. Bởi vậy, họ đã bán cỗ cho ai, người ấy nhất định phải mua. Không mua họ bảo là người thiếu đóng, thiếu góp với làng rồi họ sổ ngôi.
Nghe đến câu đó, tôi rất phục cái thủ đoạn của mấy ông kỳ dịch làng ấy. Có lẽ họ không thua gì những nhà chính trị đại gia.
(Ngô Tất Tố, "Mua cỗ" (trích phóng sự "Việc làng", 1940). Nguồn số hoá: Wikisource tiếng Việt, https://vi.wikisource.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_l%C3%A0ng/Mua_c%E1%BB%97)
Giải nghĩa từ ngữ (theo ngữ cảnh của đoạn trích): "ngôi" là thứ bậc ghi trong sổ của làng; "vào ngôi" là được ghi tên vào sổ ấy; "trai đinh" là đàn ông trong làng đến tuổi phải gánh việc làng; "kỳ dịch" là những người trong bộ máy chức việc của làng, nắm việc thu chi; "bàn trùm" là mâm dành cho các vị có ngôi thứ cao trong làng.
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1 (1,0 điểm).
a) (0,5 điểm) Đoạn trích được kể theo ngôi thứ mấy? Người kể chuyện giữ vai trò gì trong cuộc trò chuyện được ghi lại?
b) (0,5 điểm) Theo lời người đàn ông, "mua cỗ" trên thực tế là việc gì?
Câu 2 (1,0 điểm). Chỉ ra hai chi tiết cho thấy lệ "mua cỗ" đã biến đổi so với lệ làm cỗ thật ngày xưa.
Câu 3 (1,0 điểm). Theo lời người đàn ông, các ông kỳ dịch đã lấy những cớ nào để "bán cỗ" và vì sao trai làng vẫn phải mua dù biết bị ép?
Câu 4 (1,0 điểm). Phần lớn đoạn trích là lời hỏi và lời đáp. Hãy cho biết người kể chuyện đặt câu hỏi nhằm mục đích gì, và vì sao cách ghi lại này làm tăng sức tin cậy cho một bài phóng sự.
Câu 5 (1,0 điểm). Đọc câu: "Nghe đến câu đó, tôi rất phục cái thủ đoạn của mấy ông kỳ dịch làng ấy. Có lẽ họ không thua gì những nhà chính trị đại gia." Giọng điệu của câu văn là gì? Qua đó người viết bộc lộ thái độ nào?
Câu 6 (1,0 điểm). Viết đoạn văn khoảng 6 đến 8 dòng trả lời câu hỏi: từ chuyện "mua cỗ" trong đoạn trích, theo em điều gì cần có để những khoản người dân phải đóng góp cho cộng đồng không bị lạm dụng? Dựa vào chi tiết trong đoạn trích và có thể liên hệ thực tế.
II. VIẾT (4,0 điểm)
Từ đoạn trích "Mua cỗ", hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích cách người viết dựng lại một hiện tượng của làng quê bằng lời kể của người trong cuộc và thái độ của chính mình, từ đó nêu giá trị của đoạn trích.
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 10
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1a
	Kể theo ngôi thứ nhất, người kể xưng "tôi". Vai trò: người hỏi, người nghe và ghi lại câu chuyện của người trong cuộc ("Thằng cháu thứ hai nhà bác năm nay mấy tuổi?", "Bây giờ tôi đã hiểu bán cỗ tức là nộp tiền cho làng."). Người kể không kể thay mà để người đàn ông trả lời.
	0,5

	1b
	"Mua cỗ" thực chất là nộp tiền cho làng: người đến lượt làm cỗ thì "chồng tiền cho làng, chứ làng không lấy cỗ nữa", nên "kêu là bán cỗ". Chép "bán cỗ tức là nộp tiền cho làng" cũng được điểm.
	0,5

	2
	Chi tiết thứ nhất: ngày xưa trai đinh phải "cắt lượt nhau làm cỗ bưng ra đình", còn nay "làng không lấy cỗ nữa", chỉ lấy tiền. Chi tiết thứ hai: lệ ấy nay áp cả cho đứa bé mới "hai tháng" hay "năm tuổi", không thể ăn cỗ, chỉ cần ghi tên vào sổ rồi bị "bán cỗ". Hoặc: "mua cỗ" chỉ còn là cách nói theo "tiếng của các cụ ngày xưa", "kỳ thực nào có cỗ bàn gì đâu". Mỗi chi tiết đúng, nêu rõ sự đổi khác 0,5.
	1,0

	3
	Cớ thứ nhất (một trong hai): thiếu tiền "việc quan" hoặc chữa chùa, chữa đình. Cớ thứ hai: không có việc gì cũng bày ra "thuê thợ đảo lại ngói đình", "phá đoạn tường này xây đoạn tường khác". Nêu đủ hai cớ 0,5.
	0,5

	3
	Vì sao vẫn phải mua: không mua thì "họ bắt phải làm cỗ, cũng chết, thì thà mua cho rảnh"; kiện thì "không đổ" vì "bọn kỳ dịch có tiền"; ai không mua bị gán là "thiếu đóng, thiếu góp với làng rồi họ sổ ngôi". Nêu được ít nhất hai lẽ, có dẫn chứng 0,5.
	0,5

	4
	Mục đích hỏi: người kể muốn hiểu cho rõ sự thật, hỏi dồn từng bước (từ tuổi đứa bé, sang nghĩa của "mua cỗ", rồi lúc nào làng được bán cỗ, vì sao không kiện). Căn cứ ở các câu hỏi ngay trong đoạn: "Năm tuổi mà đã mua cỗ của làng?", "Những lúc thế nào thì làng có quyền bán cỗ?", "Thế sao trai làng không kiện?".
	0,5

	4
	Tác dụng với tính xác thực: thông tin do người trong cuộc tự nói ra, có sự việc, có lí lẽ cụ thể, người viết không áp đặt, không tự kết luận trước; người đọc thấy mình được nghe trực tiếp, dễ tin. Đây là cách phóng sự dựng sự thật bằng lời nhân chứng.
	0,5

	5
	Giọng điệu: mỉa mai, châm biếm. Căn cứ: "rất phục" nhưng thực chất là phê phán; so sánh "không thua gì những nhà chính trị đại gia" đưa việc vặt ở làng sánh với việc lớn để phơi bày sự mánh khoé, tinh vi của bọn kỳ dịch.
	0,5

	5
	Thái độ: không đồng tình, lên án sự lạm quyền, bòn rút của dân bằng thủ đoạn; đồng thời có cảm thông ngầm với người dân bị ép. Nếu chỉ nêu "phê phán" mà không dựa chi tiết chỉ cho 0,25.
	0,5

	6
	Nêu rõ điều kiện cần có (ví dụ: thu chi công khai, có sổ sách và người dân được biết, được hỏi; có người kiểm tra độc lập; có kênh phản ánh, khiếu nại an toàn; mức đóng có căn cứ, tự nguyện hoặc theo quy định rõ ràng).
	0,5

	6
	Căn cứ từ đoạn trích: "tiêu với nhau, trai đinh biết đấy là đâu?", "Chẳng có lệ ngạch nào cả", "không đổ" khi kiện; lập luận nối chi tiết với điều kiện nêu ra. Liên hệ thực tế hợp lí (quỹ lớp, quỹ khu dân cư, quyên góp) 0,25; đoạn văn đúng dung lượng, mạch lạc 0,25. Chấp nhận cách nêu khác nếu có lí.
	0,5



II. VIẾT (4,0 điểm)
a) Yêu cầu chung: bài nghị luận văn học, bố cục đủ ba phần, khoảng 600 chữ, dẫn chứng nguyên văn lấy từ đoạn trích, không kể lại đoạn trích. Bám đúng đặc trưng phóng sự: ghi chép hiện tượng có thật, nhân chứng, số liệu, điểm nhìn và thái độ người viết.
b) Dàn ý chi tiết và biểu điểm:
	Phần
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Mở bài
	Giới thiệu Ngô Tất Tố, phóng sự "Việc làng", đoạn trích "Mua cỗ". Nêu vấn đề: một hiện tượng của làng quê được dựng lại bằng lời của người trong cuộc, kèm thái độ rõ rệt của người viết.
	0,5

	Thân bài 1
	Hiện tượng được ghi lại: lệ "mua cỗ" biến thành khoản thu tiền, áp cả cho đứa bé "mới có hai tháng", viện cớ "thuê thợ đảo lại ngói đình" để "bán cỗ". Chỉ ra các chi tiết cụ thể làm nên tính xác thực (tuổi đứa bé "hai tháng", "năm tuổi", "thượng tuần tháng giêng").
	1,0

	Thân bài 2
	Cách dựng bằng lời nhân chứng: người kể ngôi "tôi" đóng vai người hỏi, người đàn ông trả lời từng bước; câu hỏi ngắn, câu đáp dài có lí lẽ; người viết ít chen lời, để sự thật tự phơi bày. Phân tích hiệu quả: tin cậy, sinh động, có kịch tính nhỏ trong từng lượt hỏi đáp.
	1,0

	Thân bài 3
	Thái độ và giọng điệu người viết: mỉa mai ở câu cuối ("rất phục", "không thua gì những nhà chính trị đại gia"), nhưng dồn nén sự phẫn nộ và cảm thông với người nghèo; đối chiếu giọng khúm núm của người đàn ông ("Thưa ông", "Vâng ạ!") với sự trơ trẽn của bọn kỳ dịch.
	0,75

	Thân bài 4
	Giá trị: phơi bày một mặt tối của hương thôn trước Cách mạng tháng Tám; làm người đọc hôm nay nhìn lại vấn đề công khai, minh bạch trong việc thu chi chung; cho thấy sức mạnh của phóng sự là đứng về phía người yếu thế.
	0,75

	Kết bài
	Khẳng định giá trị của đoạn trích và đặc trưng phóng sự; nêu cảm nhận riêng của người viết. Không nhắc lại máy móc mở bài.
	0,5



c) Tiêu chí chất lượng (Rubric):
	Mức
	Mô tả
	Điểm

	Mức 4
	Đủ bố cục; phân tích đủ bốn ý của thân bài (hiện tượng, cách dựng bằng lời nhân chứng, thái độ người viết, giá trị); mỗi ý có dẫn chứng nguyên văn và lập luận; có phát hiện riêng; diễn đạt mạch lạc, đúng khoảng 600 chữ.
	3,5 - 4,0

	Mức 3
	Đủ bố cục; phân tích được ít nhất ba trong bốn ý; có dẫn chứng nhưng một vài chỗ lập luận chưa sâu; lỗi diễn đạt nhỏ.
	2,5 - 3,25

	Mức 2
	Bố cục sơ sài; chỉ phân tích 1 đến 2 ý, nghiêng về kể lại hoặc nhận xét chung; dẫn chứng ít, lập luận yếu; nhiều lỗi diễn đạt.
	1,5 - 2,25

	Mức 1
	Lạc đề hoặc chỉ chép, kể lại đoạn trích; gần như không có dẫn chứng và phân tích; quá ngắn, sai nhiều.
	0,25 - 1,25



Mức nhận thức của đề: Đọc hiểu gồm Nhận biết 2,0 (câu 1, câu 2), Thông hiểu 2,0 (câu 3, câu 4), Vận dụng 1,0 (câu 5), Vận dụng cao 1,0 (câu 6). Phần Viết gồm Nhận biết 2,0 (bố cục, mở bài, kết bài, nhận diện hiện tượng và chi tiết), Thông hiểu 1,0 (thân bài 2 và thân bài 3, cách dựng bằng lời nhân chứng, giọng điệu), Vận dụng 1,0 (thân bài 4, lập luận về giá trị và liên hệ). Tổng cả đề: Nhận biết 4,0; Thông hiểu 3,0; Vận dụng 2,0; Vận dụng cao 1,0.
Ghi chú dạy học: Đây là phóng sự (ngoài sách giáo khoa), cùng tập "Việc làng" với đoạn "Nghệ thuật băm thịt gà" các em đã học, nên có thể mượn lại cách đọc: tìm hiện tượng, nhân chứng, điểm nhìn, thái độ. Câu 1a hay thiếu chữ "người hỏi, người nghe, ghi lại". Câu 4 dễ trả lời chung chung "để cho sinh động"; nên yêu cầu các em chỉ ra câu hỏi cụ thể và chỉ ra ai đang nắm thông tin. Câu 5 nhiều em hiểu nhầm là người viết "khen"; nhắc các em đọc ngược nghĩa của "rất phục". Phần Viết hay sa vào kể lại chuyện người đàn ông bị bán cỗ mà bỏ qua cách người viết tổ chức cuộc đối thoại.
Bộ chuyên đề đầy đủ
Bản đọc thử gồm phần giới thiệu và một số trang trích. Bộ chuyên đề đầy đủ có hơn 260 trang khổ A4: sáu chủ đề kịch, ba chủ đề kí, phần so sánh và tổng hợp, ba dạng bài cùng ngân hàng câu hỏi, và bốn đề luyện có đáp án, hướng dẫn chấm.
Thầy cô, phụ huynh và các em cần trọn bộ, xin liên hệ:
1. Trang Kết Nối Tri Thức | Ngữ Văn: facebook.com/Nguvantrunghoc
1. Zalo: 0328 961 617
1 | Kết Nối Tri Thức | Tài liệu Ngữ văn THCS & THPT
1 | Kết Nối Tri Thức | Tài liệu Ngữ văn THCS & THPT
1 | Kết Nối Tri Thức | Tài liệu Ngữ văn THCS & THPT
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